
TT MSSV Họ và tên Công nợ học phí(đ) Ghi chú

I/ ĐH K5

1 1 CQ05DH0479 Lại Trọng Anh 2.856.000

2 2 CQ05DH0540 Bùi Văn Cường 3.528.000

3 3 CQ05DH0486 Lê Mạnh Cường 5.712.000

4 4 CQ05DH0691 Phạm Văn Đại 3.360.000

5 5 CQ05DH0346 Đoàn Trung Đức 2.856.000

6 6 CQ05DH0496 Trịnh Văn Hải 3.192.000

7 7 CQ05DH0499 Vũ Văn Hải 3.528.000

8 8 CQ05DH0504 Vũ Đăng Hậu 2.856.000

9 9 CQ05DH0393 Hà Văn Giang 1.008.000

10 10 CQ05DH0417 Lê Đình Hằng 3.360.000

11 11 CQ05DH0400 Bùi Huy Hoàng 3.360.000

12 12 CQ05DH0396 Vũ Huy Hoàng 3.024.000

13 13 CQ05DH0407 Vũ Đoàn Nam 2.856.000

14 14 CQ05DH0474 Vũ Gia Đức 2.856.000

15 15 CQ05DH0461 Nguyễn Thế Anh 3.864.000

16 16 CQ05DH0711 Nguyễn Văn Đông 7.896.000

17 17 CQ05DH0365 Nguyễn Văn Hiếu 3.864.000

18 18 CQ05DH0371 Lê Thị Huệ 3.528.000

19 19 CQ05DH0480 Nguyễn Duy Chiến 3.024.000

20 20 CQ05DH0629 Khiếu Mạnh Cường 2.016.000

21 21 CQ05DH0269 Nguyễn Đức Dương 3.192.000

22 22 CQ05DH0286 Lê Văn Hiệp 2.856.000

23 23 CQ05DH0291 Nguyễn Đức Hoà 3.192.000

24 24 CQ05DH0294 Phạm Hải Hoàng 3.528.000

25 25 CQ05DH0296 Trần Thanh Hùng 6.720.000

26 26 CQ05DH0301 Phạm Văn Hưng 2.520.000

27 27 CQ05DH0835 Phạm Văn Kỳ 3.864.000

28 28 04C1040039 Đặng Tùng  Long 4.364.000

29 29 CQ05DH0308 Đoàn Thanh Nam 3.360.000

30 30 CQ05DH0309 Nguyễn Hải Nam 4.200.000

31 31 CQ05DH0310 Mạc Văn Ngũ 5.544.000

32 32 CQ05DH0321 Bùi Tuấn Vũ 3.192.000

33 33 CQ05DH0005 Chu Đại Dương 3.528.000

34 34 CQ05DH0122 Lê Thị Thùy Dương 3.864.000
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35 35 CQ05DH0093 Bùi Thu Hà 2.520.000

36 36 CQ05DH0089 Nguyễn Thái Hà 5.880.000

37 37 CQ05DH0094 Nguyễn Thị Hà 6.216.000

38 38 CQ05DH0092 Nguyễn Thị Hà 3.696.000

39 39 CQ05DH0129 Ngô Thị Hằng 3.360.000

40 40 CQ05DH0111 Phạm Thị Thu Hương 3.024.000

41 41 CQ05DH0110 Phạm Thu Hương 3.024.000

42 42 CQ05DH0124 Diệp Minh Ngọc 3.864.000

43 43 CQ05DH0079 Nguyễn Thị Thảo 3.528.000

44 44 CQ05DH0121 Lê Thị Vui 3.192.000

45 45 CQ05DH0120 Nguyễn Văn Vương 3.360.000

46 46 CQ05DH0628 Vũ Chí Đạt 3.024.000

47 47 CQ05DH0134 Lương Diệu Hằng 6.888.000

48 48 CQ05DH0164 Nguyễn Như Hoa 5.880.000

49 49 CQ05DH0168 Nguyễn Huyền Huệ 3.864.000

50 50 CQ05DH0192 Nguyễn Thị Thuỳ 2.856.000

51 51 CQ05DH0208 Triệu Thị Trà Giang 5.880.000

52 52 CQ05DH0210 Phạm Thị Thu Hà 3.360.000

53 53 CQ05DH0688 Nguyễn Thị  Hoa 3.360.000

54 54 CQ05DH0222 Linh Thị Mơ 8.568.000

55 55 CQ05DH0236 Nguyễn Thị Ngọc 3.024.000

56 56 CQ05DH0244 Đặng Thị Thịnh 3.024.000

57 57 CQ05DH0778 Phạm Thị  Thảo 3.360.000

58 58 CQ05DH0793 Lê Quốc  Việt 4.032.000

59 59 CQ05DH0534 Nguyễn Hoàng Anh 2.352.000

60 60 CQ05DH0535 Ngô Văn Chiến 2.520.000

61 61 CQ05DH0543 Đỗ Tiến Đại 6.888.000

62 62 CQ05DH0545 Đào Ngọc Đạt 1.512.000

63 63 CQ05DH0555 Trần Văn Đức 2.688.000

64 64 CQ05DH0568 Tô Văn Hải 2.520.000

65 65 CQ05DH0570 Nguyễn Trung Hào 5.040.000

66 66 CQ05DH0573 Nguyễn Văn Hiệp 2.520.000

67 67 CQ05DH0576 Loan Thanh Hiếu 3.864.000

68 68 CQ05DH0584 Trần Văn Hùng 2.352.000

69 69 CQ05DH0802 Hà Ngọc  Bình 2.688.000

70 70 CQ05DH0805 Phạm Ngọc  Chung 2.688.000

71 71 CQ05DH0552 Nguyễn Mạnh Đông 3.528.000

72 72 CQ05DH0808 Nguyễn Văn  Hưng 3.192.000

73 73 CQ05DH0519 Trần Hồng Quang 2.688.000

74 74 CQ05DH0619 Hoàng Tuấn Vũ 2.352.000

75 75 CQ05DH0824 Lê Xuân  Thành 4.032.000

76 76 CQ05DH0631 Phạm Tiến Đạt 3.864.000

278.540.000

 Kỹ thuật mỏ 5B
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77 1 04C1040014 Nguyễn Duy  Đông 2.960.000

78 2 04C1040062 Hà Văn  Thanh 3.108.000

79 3 04C1040051 Bùi Tiến  Thành 2.960.000

80 4 04C1040045 Bùi Đức Tỏa 2.368.000

81 5 04C1040066 Hoàng Văn  Tuấn 3.404.000

82 6 04C1040067 Nguyễn Văn  Tuấn 3.552.000

83 7 04C1030048 Hoàng Quốc   Anh 444.000

84 8 04C1030008 Nguyễn Công  Băng 444.000

85 9 04C1030011 Bùi Điện  Biên 3.552.000

86 10 04C1030013 Hoàng Văn  Chiến 6.216.000

87 11 04C1030033 Bùi Đức  Thắng 444.000

88 12 04C1030036 Hoàng Văn  Thắng 2.072.000

89 13 04C1030037 Phạm Thị  Thía 444.000

90 14 04C1050019 Bùi Thị  Hảo 2.700.000

91 15 04C1050010 Nguyễn Thị  Hằng 2.700.000

92 16 04C1050022 Nguyễn Thị  Huyền 2.550.000

93 17 04C1050067 Phạm Quỳnh Anh 2.700.000

94 18 04C1050081 Nhan Thị Ngọc  Bích 3.150.000

95 19 04C1050088 Nguyễn Thuỳ  Dung 3.150.000

96 20 04C1050103 Đỗ Thị Mai  Hoa 2.850.000

97 21 04C1050105 Triệu Thị Mỹ  Hoa 3.150.000

98 22 04C1050107 Nguyễn Thị Thùy  Linh 2.850.000

99 23 04C1050108 Nguyễn Thị  Ngọc 2.850.000

100 24 04C1050110 Bùi Thị Thanh  Thương 3.000.000

101 25 04C1050122 Lam Thị Thanh  Vân 2.850.000

102 26 04C1050129 Phạm Ngọc   Anh 3.000.000

103 27 04C1050127 Phạm Sỹ   ánh 6.000.000

104 28 04C1050130 Vũ Thị Lan  Anh 2.700.000

105 29 04C1050132 Vũ Chí  Công 2.850.000

106 30 04C1050146 Lê Thị  Hòa 3.450.000

107 31 04C1050187 Nguyễn Thanh  Bảo 3.600.000

108 32 04C1050185 Lê Duy  Đức 2.700.000

109 33 04C1050238 Hoàng Văn Trung 2.700.000

110 34 04C1050261 Đặng Thị  Huyền 3.150.000

111 35 04C1050262 Nguyễn Thị  Lê 2.400.000

112 36 04C1010002 Đỗ Tuấn  Anh 2.960.000

113 37 04C1010024 Vũ Trung  Dũng 2.220.000

114 38 04C1010022 Hoàng Văn   Dương 2.220.000

115 39 04C1010019 Vũ Xuân  Đức 2.220.000

116 40 04C1010049 Vũ Quang  Tùng 3.552.000

Kỹ thuật mỏ 4A

Kỹ thuật mỏ 4B

Kế toán K4B

Kế toán K4C

Kế toán K4D

Kế toán K4E

II/ ĐH K4

Tự động hoá K4

Kỹ thuật điện K4

Kế toán K4A



117 41 04C1010075 Nguyễn Văn  Hoàn 2.220.000

118 42 04C1010080 Đỗ Văn  Long 2.220.000

119 43 04C1010101 Nguyễn Quang  Tuấn 2.220.000

120 44 04C1010107 Lưu Đình  Việt 2.812.000

121 45 04C1020006 Phạm Hoàng  Đạt 1.924.000

122 46 04C1020021 Nguyễn Quang Huy 1.776.000

123 47 04C1020023 Vũ Đình  Nam 1.776.000

124 48 04C1020032 Phạm Tiến  Thắng 1.480.000

125 49 04C1020033 Lăng Thanh  Tùng 1.480.000

130.098.000

III/ CĐ K22

126 1 CQ22CD0652 Nguyễn Văn Công 1.845.000

127 2 CQ22CD0662 Lê Văn Hai 2.460.000

128 3 CQ22CD0723 Nguyễn Lý Hưng 1.845.000

129 4 CQ22CD0685 Hoàng Trung Nghị 2.337.000

130 5 CQ22CD0727 Nguyễn Văn  Phóng 2.214.000

131 6 CQ22CD0965 Bùi Xuân  Phú 2.460.000

132 7 CQ22CD0689 Bùi Thế Phương 2.091.000

133 8 CQ22CD0693 Nguyễn Văn Sơn 2.952.000

134 9 CQ22CD0816 Lưu Mạnh  Toàn 2.214.000

135 10 CQ22CD0812 Vũ Thành  Tôn 2.508.000

136 11 CQ22CD0583 Nguyễn Minh Quyền 4.059.000

137 12 CQ22CD0582 Phạm Thế Quyền 4.059.000

138 13 CQ22CD0586 Đào Minh Tâm 4.428.000

139 14 CQ22CD0589 Nguyễn Duy Tấn 4.797.000

140 15 CQ22CD0594 Vũ Thị Hoài Thu 2.460.000

141 16 CQ22CD0595 Vũ Văn Thức 2.829.000

142 17 CQ22CD0405 Ngô Văn Anh 1.722.000

143 18 CQ22CD0408 Hoàng Thanh Bằng 4.107.000

144 19 CQ22CD0421 Nguyễn Ngọc Dũng 2.337.000

145 20 CQ22CD0426 Triệu Tiến Dũng 1.968.000

146 21 CQ22CD0429 Nguyễn Văn Dương 1.968.000

147 22 CQ22CD0415 Nguyễn Thành Đạt 2.460.000

148 23 CQ22CD0431 Lưu Hoàng Hải 1.845.000

149 24 CQ22CD0432 Vũ Văn Hiệp 2.337.000

150 25 CQ22CD0540 Doãn Văn Nam 2.214.000

151 26 CQ22CD0459 Đinh Văn Nam 2.214.000

152 27 CQ22CD0977 Nguyễn Tấn Sang 2.214.000

153 28 CQ22CD0537 Đào Anh Tiến 1.722.000

154 29 CQ22CD0522 Hoàng Văn Chắn 4.059.000

155 30 CQ22CD0520 Vũ Tiến Dũng 1.845.000

156 31 CQ22CD0463 Nịnh Văn Phong 2.337.000

157 32 CQ22CD0467 Phạm Hùng Quang 2.214.000

158 33 CQ22CD0475 Nguyễn Chiến Thắng 4.059.000

159 34 CQ22CD0481 Dương Văn Thưởng 2.829.000

Cơ điện mỏ K22A

Cơ điện tuyển khoáng 22

Kỹ thuật điện 22A

Kỹ thuật điện 22B

Tuyển khoáng K4

Tổng cộng K4



160 35 CQ22CD0515 Nguyễn Bảo Tồn 1.968.000

161 36 CQ22CD0484 Trịnh Ngọc Trọng 1.845.000

162 37 CQ22CD0495 Bùi Mạnh Tuấn 2.337.000

163 38 CQ22CD0508 Nguyễn Văn Vũ 4.182.000

164 39 CQ22CD0512 Bùi Văn Vui 5.904.000

165 40 CQ22CD0748 Nguyễn Hoàng Anh 2.829.000

166 41 CQ22CD0767 Nguyễn Văn Huy 2.583.000

167 42 CQ22CD0791 Phạm Văn Sơn 1.968.000

168 43 CQ22CD0955 Đậu Văn  Tài 2.337.000

169 44 CQ22CD0777 Nguyễn Đạt Thành 2.706.000

170 45 CQ22CD0779 Lương Thanh Thảo 1.968.000

171 46 CQ22CD0776 Nguyễn Văn Thắng 2.214.000

172 47 CQ22CD0780 Lý Văn Thiểu 2.337.000

173 48 CQ22CD0783 Nguyễn Bảo Trung 2.337.000

174 49 CQ22CD0978 NGuyễn Văn Tuấn 4.920.000

175 50 CQ22CD0785 Cao Văn Tùng 2.337.000

176 51 CQ22CD0324 Nguyễn Cao Cường 2.214.000

177 52 CQ22CD0325 Nguyễn Văn Cường 2.214.000

178 53 CQ22CD0758 Bùi Văn Dũng 246.000

179 54 CQ22CD0333 Trương Ngọc Dương 2.337.000

180 55 CQ22CD0330 Vũ Ngọc Điệp 2.214.000

181 56 CQ22CD0337 Phạm Thanh Hải 1.722.000

182 57 CQ22CD0346 Hoàng Văn Hùng 2.829.000

183 58 CQ22CD0979 Nguyễn Hữu Quang 1.476.000

184 59 CQ22CD0364 Đinh Nam Sơn 2.460.000

185 60 CQ22CD0372 Hoàng Tiến Tình 2.214.000

186 61 CQ22CD0383 Nguyễn Thanh Tùng 2.091.000

187 62 CQ22CD0382 Nguyễn Xuân Tùng 1.722.000

188 63 CQ22CD0224 Diệp Kiên Anh 2.091.000

189 64 CQ22CD0740 Phạm Hữu Công 2.829.000

190 65 CQ22CD0232 Vũ Văn Đôn 2.091.000

191 66 04C1010071 Nguyễn Quang  Hiệp 837.000

192 67 CQ22CD0245 Đoàn Việt Hùng 2.706.000

193 68 CQ22CD0968 Lê Văn Loan 2.460.000

194 69 CQ22CD0309 Nguyễn Trọng Phi 2.952.000

195 70 CQ22CD0306 Phan Văn Toàn 4.059.000

196 71 CQ22CD0295 Phạm Đăng Tuân 2.706.000

197 72 CQ22CD0301 Đặng Xuân Tuyền 2.706.000

198 73 CQ22CD0548 Nguyễn Ngọc Đức 2.583.000

199 74 CQ22CD0552 Lê Bình Minh 2.337.000

200 75 CQ22CD0610 Phạm Thùy Giang 1.206.000

201 76 CQ22CD0612 Lưu Hồng Hải 2.091.000

202 77 CQ22CD0644 Nguyễn Thị Linh 2.706.000

203 78 CQ22CD0869 Bùi Đức  Long 2.091.000

204 79 CQ22CD0629 Vũ Đình Phúc 2.091.000

Công nghệ tuyển khoáng 22

 Điện tử 22A

Tự động hoá 22A

Kỹ thuật mỏ 22A

Ôtô 22



205 80 CQ22CD0017 Phạm Công Hiếu 2.337.000

206 81 CQ22CD0019 Nhữ Thị ánh Hương 2.337.000

207 82 CQ22CD0033 Đặng Thị Năm 1.968.000

208 83 CQ22CD0055 Ngô Thị Quyên 2.337.000

209 84 CQ22CD0058 Lê Thị Tâm 2.337.000

210 85 CQ22CD0100 Phạm Thị Huyền 2.337.000

211 86 CQ22CD0105 Nguyễn Duy Long 1.845.000

212 87 CQ22CD0115 Bùi Thị Nệ 2.091.000

213 88 CQ22CD0118 Đỗ Thu Nhài 2.337.000

214 89 CQ22CD0120 Lưu Đại Phong 2.706.000

215 90 CQ22CD0125 Nguyễn Thị Quỳnh 2.214.000

216 91 CQ22CD0143 Nguyễn Duy Tùng 2.460.000

217 92 CQ22CD0795 Vũ Thành  Công 4.551.000

218 93 CQ22CD0154 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 4.428.000

219 94 CQ22CD0730 Vũ Thị  Hoa 2.583.000

220 95 CQ22CD0160 Nguyễn Thị Hoài 1.599.000

221 96 CQ22CD0168 Vũ Thị Quỳnh Mai 4.305.000

222 97 CQ22CD0171 Nguyễn Bích Ngọc 2.952.000

223 98 CQ22CD0183 Tạ Như Quỳnh 2.337.000

224 99 CQ22CD0184 Dương Thị Sáu 2.583.000

225 100 CQ22CD0220 Nguyễn Tiến Thành 2.583.000

226 101 CQ22CD0193 Trần Thị Thu Thảo 2.583.000

227 102 CQ22CD0197 Hoàng Thị Thu 2.337.000

228 103 CQ22CD0204 Phan Ngọc Toản 1.968.000

229 104 CQ22CD0205 Lâm Thị Thu Trang 2.460.000

230 105 CQ22CD0223 Lê Thu Trang 3.123.000

231 106 CQ22CD0903 Nguyễn Kim  Dung 4.674.000

232 107 CQ22CD0914 Lê Nhân  Hoàng 2.583.000

233 108 CQ22CD0920 Phùng Thị Tài  Linh 2.337.000

234 109 CQ22CD0923 Nguyễn Văn  Mai 2.337.000

235 110 CQ22CD0932 Nguyễn Thị  Phượng 2.583.000

236 111 CQ22CD0395 Nguyễn Văn Sao 2.091.000

237 112 CQ22CD0946 Phạm Thị  Trinh 2.337.000

238 113 CQ22CD0286 Vũ Văn Trung 7.995.000

239 114 CQ22CD0566 Hoàng Thế Tùng 2.091.000

240 115 CQ22CD0972 Vũ Trọng  Đại 1.968.000

241 116 CQ22CD0250 Chiêu Văn Luy 1.075.000

242 117 CQ22CD0403 Vũ Viết Tính 2.706.000

301.537.000

710.175.000

PP. CTHSSV

Tổng cộng K22

Tổng cộng

Kế toán 22D

Quản trị kinh doanh 22

Trắc địa Công trình 22

Trắc địa mỏ 22

Kế toán 22A

Kế toán 22B

Kế toán 22C
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